	TRƯỜNG ……………………………
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 – NĂM HỌC 2026 – 2027
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)



I. KHUNG MA TRẬN VÀ CẤU TRÚC ĐỀ (ĐỀ 01)
1. Phạm vi kiểm tra: các bài học theo phân phối chương trình (từ tiết …… đến tiết ……, từ tuần …… đến tuần ……), gồm: Sinh học: Virus và vi khuẩn; Nguyên sinh vật; Nấm. Vật lí: Lực và tác dụng của lực; Biến dạng của lò xo. Trọng lượng và khối lượng. Điểm từng bài được chia theo số tiết (Sinh học 5,5 điểm, Vật lí 4,5 điểm). Sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
2. Hình thức kiểm tra: kết hợp trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%); phần trắc nghiệm gồm ba dạng thức. Cấu trúc đề như sau:
	Phần
	Dạng thức
	Số câu
	Điểm / câu
	Tổng điểm
	Tỉ lệ

	Phần I
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Dạng 1)
	16
	0,25
	4,0
	40%

	Phần II
	Trắc nghiệm đúng sai (Dạng 2)
	2 (mỗi câu 4 ý)
	1,0
	2,0
	20%

	Phần III
	Trắc nghiệm trả lời ngắn (Dạng 3)
	4
	0,25
	1,0
	10%

	Phần IV
	Tự luận
	4 
	
	3,0
	30%

	Cộng
	Trắc nghiệm 70% + Tự luận 30%
	26
	
	10,0
	100%


3. Tỉ lệ các mức độ nhận thức: 40% Biết – 30% Hiểu – 20% Vận dụng – 10% Vận dụng cao.
	Mức độ nhận thức
	Điểm
	Tỉ lệ thực tế
	Tỉ lệ yêu cầu

	Biết
	4,0
	40%
	40%

	Hiểu
	3,0
	30%
	30%

	Vận dụng
	2,0
	20%
	20%

	Vận dụng cao
	1,0
	10%
	10%

	Cộng
	10,0
	100%
	100%


Cách tính điểm Phần II (đúng sai): thí sinh chọn đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng cả 4 ý được 1,0 điểm. Khi lập ma trận, mỗi ý được tính tương đương 0,25 điểm.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN KHTN 6 (ĐỀ 01)
	Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Đúng – sai
	Trả lời ngắn
	Tự luận
	Tổng điểm theo mức độ
	Điểm / %

	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	Đa dạng thế giới sống
	1. Virus và vi khuẩn
	C1, C2
	C12, C13
	
	
	
	
	
	
	C20
	
	
	C25 (VDC)
	0,50
	0,50
	0,25
	1,00
	2,25 / 22,5%

	
	2. Nguyên sinh vật
	C3, C4
	
	
	18a, b
	18c
	18d
	
	
	
	
	
	
	1,00
	0,25
	0,25
	0,00
	1,50 / 15,0%

	
	3. Nấm
	C5, C6
	C14
	
	
	
	
	
	C21
	C19
	
	C26
	
	0,50
	1,00
	0,25
	0,00
	1,75 / 17,5%

	Lực trong đời sống
	4. Lực và tác dụng của lực
	C7, C8
	C15, C16
	
	
	
	
	
	
	C22
	
	
	C23
	0,50
	0,50
	1,25
	0,00
	2,25 / 22,5%

	
	5. Biến dạng của lò xo. Trọng lượng và khối lượng
	C9, C10, C11
	
	
	17a, b, d
	17c
	
	
	
	
	
	C24
	
	1,50
	0,75
	0,00
	0,00
	2,25 / 22,5%

	Tổng số điểm
	2,75
	1,25
	0,00
	1,25
	0,50
	0,25
	0,00
	0,25
	0,75
	0,00
	1,00
	2,00
	4,00
	3,00
	2,00
	1,00
	10,0 / 100%


III. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN KHTN 6 (ĐỀ 01)
	Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Đúng – sai
	Trả lời ngắn
	Tự luận

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD

	Đa dạng thế giới sống
	1. Virus và vi khuẩn
	Nhận biết:
- Nêu được đặc điểm hình dạng, cấu tạo của virus và vi khuẩn.
- Nêu được một số bệnh do virus, vi khuẩn gây ra.
Thông hiểu:
- Phân biệt được virus và vi khuẩn.
- Trình bày được vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên và đời sống; cách phòng chống bệnh.
Vận dụng:
- Giải thích được các biện pháp phòng bệnh (rửa tay, tiêm vaccine, ăn chín uống sôi) dựa trên đặc điểm của virus, vi khuẩn.
Vận dụng cao:
- Thiết kế được phương án truyền thông phòng chống một bệnh do virus ở trường học.
	C1, C2
	C12, C13
	
	
	
	
	
	
	C20
	
	
	C25 (VDC)

	
	2. Nguyên sinh vật
	Nhận biết:
- Nhận biết được hình dạng, cấu tạo, môi trường sống của nguyên sinh vật (trùng roi, trùng giày, amip…).
Thông hiểu:
- Nêu được vai trò và tác hại của nguyên sinh vật (bệnh sốt rét, kiết lị).
Vận dụng:
- Đề xuất được biện pháp phòng chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra.
	C3, C4
	
	
	18a, b
	18c
	18d
	
	
	
	
	
	

	
	3. Nấm
	Nhận biết:
- Nêu được đặc điểm cơ bản của nấm (cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản) và một số đại diện.
- Nhận biết được các nhóm nấm thường gặp.
Thông hiểu:
- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và đời sống.
- Phân biệt được các nhóm nấm.
Vận dụng:
- Phân biệt được nấm ăn được và nấm độc qua đặc điểm hình thái; nêu biện pháp phòng bệnh do nấm.
	C5, C6
	C14
	
	
	
	
	
	C21
	C19
	
	C26
	

	Lực trong đời sống
	4. Lực và tác dụng của lực
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm lực, đơn vị lực (N).
- Nêu được tác dụng của lực: làm biến dạng, làm thay đổi chuyển động; lực tiếp xúc, lực không tiếp xúc.
Thông hiểu:
- Biểu diễn được lực bằng mũi tên (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn).
- Phân biệt được lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc qua ví dụ.
Vận dụng:
- Phân tích được tác dụng của lực trong một số tình huống thực tế.
	C7, C8
	C15, C16
	
	
	
	
	
	
	C22
	
	
	C23

	
	5. Biến dạng của lò xo. Trọng lượng và khối lượng
	Nhận biết:
- Nêu được biến dạng đàn hồi của lò xo và lực đàn hồi.
- Nêu được khái niệm trọng lực, trọng lượng; hệ thức P = 10m.
Thông hiểu:
- Mô tả được mối liên hệ giữa độ biến dạng của lò xo và lực tác dụng.
- Phân biệt được khối lượng và trọng lượng.
	C9, C10, C11
	
	
	17a, b, d
	17c
	
	
	
	
	
	C24
	


Ghi chú: Phạm vi nội dung, số tiết/tuần và phân bố câu hỏi của đề này là tài liệu tham khảo xây dựng theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống; tổ chuyên môn đối chiếu với phân phối chương trình thực tế của nhà trường và điều chỉnh trước khi sử dụng.

Tài liệu miễn phí từ SmartTest – tạo đề theo ma trận này bằng AI: smarttest.vn/vi/ma-tran-de-kiem-tra/lop-6/khtn/giua-ki-2
